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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 26 

         PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Cho dãy số 220; 330; 440; ……. Số thứ tám của dãy số là số nào?  

A. 550 B. 880 C. 990 D. 1100 

Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 84m, chiều rộng là 20m. Chiều dài của 

thửa ruộng đó là: 

A. 22m B. 208m C. 44m D. 64m 

Câu 3: Đánh dấu x vào ô trống dưới nhóm có số tiền nhiều nhất: 

    

 

Câu 4: Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học: 

Khối Một Hai Ba Bốn Năm 

Số học sinh 510 660 630 530 480 

Dựa vào bảng thống kê trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm: 

a. Khối Ba có ………………học sinh.  e. Khối Bốn có ………… học sinh. 

b. Khối Hai có ………………học sinh.  g. Khối Ba có nhiều hơn khối Năm 

……………học sinh. 

c. Khối ……….… có ít học sinh nhất.  f. Khối Hai có nhiều hơn khối Ba 

…………… học sinh. 

d. Khối ……….… có nhiều học sinh nhất.  h. Tổng số học sinh của cả trường là 

……………… học sinh. 

Câu 5: Có 5 kho chứa lần lượt số gạo như sau: 2055kg; 2325kg; 1965kg; 1815kg; 2010kg. 

Hãy viết dãy số các ki-lô-gam gạo: 

a. Theo thứ tự tự bé đến lớn: ……………………………………………………….. 

b. Theo thứ tự tự lớn đến bé: ……………………………………………………….. 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

2575 + 4606 

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

9245 – 3609  

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

1568 × 4 

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

4285 : 5 

…………………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 

 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:  

345 × 5 – 289 = ……………………… 

……………………… 

……………………… 

704 + 1024 : 8 = ……………………… 

 ……………………… 

 ……………………… 

2040 – 213 × 3 = ……………………… 

……………………… 

……………………… 

418 × (217 – 209) = …………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 3: Bạn Thảo mua hai cái bút chì, giá mỗi cái bút chì là 1700 đồng. Bạn Thảo đưa cho cô 

bán hàng 5000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bạn Thảo bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Phân xưởng A có 9 công nhân làm việc như nhau được 5679 sản phẩm. Hỏi 6 công 

nhân làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 
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………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

         Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 

Đáp án C A 

Câu 3: Đánh dấu x vào ô trống dưới nhóm có số tiền nhiều nhất: 

    

 

Câu 4: Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học: 

Khối Một Hai Ba Bốn Năm 

Số học sinh 510 660 630 530 480 

Dựa vào bảng thống kê trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm: 

a. Khối Ba có 630 học sinh.  e. Khối Bốn có 530 học sinh. 

b. Khối Hai có 660 học sinh.  g. Khối Ba có nhiều hơn khối Năm 

150 học sinh. 

c. Khối Năm có ít học sinh nhất.  f. Khối Hai có nhiều hơn khối Ba 30 

học sinh. 

d. Khối Hai có nhiều học sinh nhất.  h. Tổng số học sinh của cả trường là 

2810 học sinh. 

Câu 5: Có 5 kho chứa lần lượt số gạo như sau: 2055kg; 2325kg; 1965kg; 1815kg; 2010kg. 

Hãy viết dãy số các ki-lô-gam gạo: 

c. Theo thứ tự tự bé đến lớn: 1815kg ; 1965kg ; 2010kg ; 2055kg ; 2325kg 

d. Theo thứ tự tự lớn đến bé: 2325kg ; 2055kg ; 2010kg ; 1965kg ; 1815kg 

 

 

 

 

X 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

 Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

2575 + 4606 

= 7181 

9245 – 3609  

= 5636 

1568 × 4 

= 6272 

4285 : 5 

= 857 

 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:  

345 × 5 – 289 = 1725 – 289  

                       = 1436 

 

704 + 1024 : 8 = 704 + 128  

                        = 832 

 

2040 – 213 × 3 = 2040 – 639  

                         = 1401 

 

418 × (217 – 209) = 418 × 8  

                              = 3344 

 

Bài 3: Bạn Thảo mua hai cái bút chì, giá mỗi cái bút chì là 1700 đồng. Bạn Thảo đưa cho cô 

bán hàng 5000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại bạn Thảo bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

Hai bút chì có số tiền là: 1700 × 2 = 3400 (đồng) 

Cô bán hang phải trả lại bạn Thảo số tiền là: 

5000 – 3400 = 1600 (đồng) 

Đáp số: 1600 đồng 

Bài 4: Phân xưởng A có 9 công nhân làm việc như nhau được 5679 sản phẩm. Hỏi 6 công 

nhân làm được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài giải 

Một công nhân làm được số sản phẩm là: 5679 : 9 = 631 (sản phẩm) 

6 công nhân làm được số sản phẩm là: 631 × 6 = 3786 (sản phẩm) 

Đáp số: 3786 sản phẩm 

 

 


